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Nội dung
• HTML 
• CSS
• JavaScript
• DOM

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Nội dung web

• Một trang web bao gồm một tập các đối 
tượng tài liệu được
− khai báo bằng HTML
− lưu trữ theo cấu trúc DOM
− định kiểu trình diễn bởi CSS
− quản lý bởi JavaScript

Quan trọng

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bảng định dạng xếp tầng
CSS: Cascading Style Sheet

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Lý do sử dụng CSS

• Nguyên lý tách biệt nội dung và trình diễn
− Dùng HTML khai  báo các đối tượng tài liệu (nội 

dung).
− Dùng CSS để xác định cách trình diễn các đối tượng 

tài liệu.

• Nguyên lý nhất quán trong thiết kế giao diện
− Nhiều đối tượng cần được định dạng theo một kiểu 

thống nhất. Ví dụ, tất cả các bảng có cùng một kiểu, 
tất cả các siêu liên kết có cùng một kiểu. Nhiều trang 
cần được dàn trang một cách thống nhất.

• Nguyên lý W1Un,
,

 DRY
− Kiểu định dạng cần được định nghĩa một lần và sử 

dụng nhiều lần, nhiều nơi.
Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Style Rule

• Bộ chọn {thuộc-tính: giá-trị; thuộc-tính: giá-trị; 
…}
− Bộ chọn (selector): Lọc ra các đối tượng tài liệu khớp (match) 

với bộ chọn
− Khai báo (declaration): thuộc-tính:giá-trị
− Khối các khai báo (declaration block): {các khai báo}

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn theo kiểu phần tử

• HTML  {} – Chọn đối tượng html
• BODY {} – Chọn đối tượng body
• TD {} – Chọn các đối tượng td
• TEXTAREA {} – Chọn các đối tượng textarea
• LABEL {} – Chọn các đối tượng span
• INPUT {} – Chọn các đối tượng input
• SELECT {} – Chọn các đối tượng select
• A {} – Chọn các đối tượng liên kết <a>
• UL{} – Chọn các đối tượng danh sách không sắp xếp
• OL{} – Chọn các đối tượng danh sách sắp xếp
• DL{} – Chọn các đối tượng danh sách định nghĩa
• LI {} – Chọn các đối tượng mục trong danh sách 
• DL DT/DD - Chọn các đối tượng mục trong danh sách định nghĩa

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn theo kiểu phần tử

• Ví dụ:
<style type=“text/css”>
 span {color: #ff0000;}

</style>
<span>This is a styled text.</span>
<p>This is a normal text.</p>
This is another normal text.

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn theo thuộc tính

• Chọn các đối tượng có thuộc tính thỏa
− [thuoctinh]
− [thuoctinh = giatri]
− [thuoctinh *= giatri] (chứa giá trị)
− [thuoctinh ~= tu] (chứa từ)

− [thuoctinh |= tu] (bắt đầu bằng từ)

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn theo thuộc tính

• Chọn các đối tượng có thuộc tính thỏa
− [thuoctinh]
− [thuoctinh = giatri]
− [thuoctinh ~= giatri] (chứa giá trị)
− [thuoctinh |= giatri] (bắt đầu bằng giá trị)

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn theo định danh

• Chọn các đối tượng có id=“tenBochon”
• Ví dụ:
<style type=“text/css”>
 #note1 {color: #ff0000;}

</style>
<span id=“note1”>This is a styled text.</span>
<span id=“note2”>This is a normal text.</span>
<span>This is another normal text.</span>

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn theo lớp

• Chọn các đối tượng có class=“tenBochon”
• Ví dụ:
<style type=“text/css”>
 .note {color: #ff0000;}

</style>
<span class=“note”>This is a styled text.</span>
<span>This is a normal text. </span>

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn nội tuyến

• Sử dụng thuộc tính style của các đối tượng 
HTML

• Nếu CSS không cần dùng cho nhiều đối tượng 
• Ví dụ

<p style="color:sienna;margin-left:20px;">This is 
a paragraph.</p>

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn nội tuyến

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn tất cả

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Kết hợp bộ chọn

• p > e: Chọn đối tượng được chọn bởi e có cha 
được chọn bởi p

• a e: Chọn đối tượng được chọn bởi e ở bên 
trong đối tượng được chọn bởi a

• prev + e: Chọn đối tượng được chọn bởi e có 
đối tượng liền trước được chọn bởi prev

• prev ~ e: Chọn đối tượng được chọn bởi e 
nằm sau đối tượng được chọn bởi prev

• …

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Kết hợp p > e

• *: Chọn tất  cả các đối tượng
• p>e: Chọn đối tượng được chọn bởi e có cha 

được chọn bởi p
• a e: Chọn đối tượng được chọn bởi e ở bên 

trong đối tượng được chọn bởi a
• prev + e: Chọn đối tượng được chọn bởi e có 

đối tượng liền trước được chọn bởi prev

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Kết hợp a e

• *: Chọn tất  cả các đối tượng
• p>e: Chọn đối tượng được chọn bởi e có cha 

được chọn bởi p
• a e: Chọn đối tượng được chọn bởi e ở bên 

trong đối tượng được chọn bởi a
• prev + e: Chọn đối tượng được chọn bởi e có 

đối tượng liền trước được chọn bởi prev
• …

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Kết hợp prev + e

• *: Chọn tất  cả các đối tượng
• p>e: Chọn đối tượng được chọn bởi e có cha 

được chọn bởi p
• a e: Chọn đối tượng được chọn bởi e ở bên 

trong đối tượng được chọn bởi a
• prev + e: Chọn đối tượng được chọn bởi e có 

đối tượng liền trước được chọn bởi prev
• …

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Kết hợp prev ~ e

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Lớp giả

Chọn các phần tử theo trạng thái (state) của 

chúng
:pseudo-class {} 

Ví dụ
:hover :focus :enabled :disabled :read-only ...
:link :visited :active ...
:root :empty ...
:only-child :first-child :nth-child() :nth-of-type() ... 
:is()  :where()  :has() ...

Tham khảo
 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Lớp giả

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Phần tử giả

Chọn phần tử được giả vờ thêm vào
 selector::pseudo-element {} 
Ví dụ

::first-letter – Ký tự đầu tiên
::first-line – Dòng đầu tiên
::before – Trước con cả
::after – Sau con út
::marker – Hộp đánh dấu trước <li>

Tham khảo
 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Phần tử giả

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn hỗn hợp (compound)

• Chọn phần tử được đồng thời chọn bởi nhiều 
bộ chọn khác nhau (như kết hợp logic AND các 
bộ chọn)
     selector1Selector2Selector3

Ví dụ

 h1.special 

 Chọn phần tử <h1> thuộc lớp special (class 

chứa special)

 .box.warning:first-child 

 Chọn phần tử thuộc đồng thời hai lớp box và 

lớp warning (class chứa cả box và warning) và 

là con cả của một nút khác.

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bộ chọn hỗn hợp (compound)

• Chọn phần tử được đồng thời chọn bởi nhiều 
bộ 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Viết gộp các luật

• Nhiều Rule có chung một phần nội dung (một 
số khai báo giống nhau)

S1, S2, …, Sn {
  attribute1: value1;
  attribute2: value2;
 …
}
S1 {attributeN:valueN; ...}
S2 {attributeM:valueM; ...}

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Chú thích

/*Chú thích trong CSS*/

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Bảng định dạng (Style Sheet) trong

<head>
<style type=“text/css”>
 #note {color:sienna;}
 .menuItem {background-

 image:url("images/back40.gif");}
</style>
</head>
 <body>
  <span class=“menuItem”>Trang nhất 

</span>
  <span id=“note”>Hãy chọn thực đơn Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Style Sheet ngoài

• Các rules được định nghĩa và lưu trong tệp có 
tên mở rộng .css. 

• Bao hàm tệp .css trong tệp HTML.

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Tạo SS ngoài: style.css

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Link SS ngoài

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



import SS ngoài

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



<link> vs @import 

<link>: Nhập các 

luật từ một SS 

vào trang/tài liệu.

@import: Nhập 

các luật từ SS 

này vào SS khác.

https://dev.to/jasmin/how-does-import-works-in-css-what-is-the-pros-and-

cons-136c

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.

https://dev.to/jasmin/how-does-import-works-in-css-what-is-the-pros-and-cons-136c
https://dev.to/jasmin/how-does-import-works-in-css-what-is-the-pros-and-cons-136c


Cascading

• Mục đích
• Giải quyết xung đột (competing declarations)

• Nhiều khai báo cùng áp dụng cho một thuộc 
tính của một đối tượng nhưng giá trị của các 
khai báo khác nhau =>  sử dụng giá trị nào cho 
thuộc tính?

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Cascading

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.

• Input
• Danh sách không có thứ tự các khai báo áp 

dụng cho mỗi thuộc tính của mỗi đối tượng 

(declared values). 

• Output
• Danh sách có thứ tự các giá trị (cascaded 

value) của các khai báo áp dụng cho mỗi 

thuộc tính của mỗi đối tượng.

• Algorithm
• Sắp xếp các khai báo theo mức độ ưu tiên 

của chúng (declaration’s precedence)



Cascading

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.

• Input
• Danh sách (không có thứ tự) các giá trị khai 

báo cho mỗi thuộc tính của mỗi đối tượng. 

• Algorithm
• Sắp xếp các giá trị theo thứ tự ưu tiên của 

khai báo (declaration’s precedence)

• Output
• (Một) giá trị (cascaded value) có độ ưu tiên 

cao nhất 

• hoặc không có giá trị nào (nếu input rỗng)

Nguồn: https://www.bram.us/2021/09/15/the-future-of-css-cascade-layers-css-at-layer/

https://www.w3.org/TR/css-cascade-5/


Origin

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.

• Các style sheet do lập trình viên xác lập được 
gọi là Author Origin.

• Trình duyệt cũng có các style sheet sẵn có, 
được gọi là User-Agent Origin.

• Người dùng, thông qua các extention của trình 
duyệt, cũng có thể thiết lập các style sheet, 
được gọi là User Origin.



Khai báo important

• Khai báo được thêm !important ở cuối
• Nên hạn chế sử dụng 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Cascading

• Mục đích
• Giải quyết xung đột

• Các khai báo xung đột (competing 
declarations)
• Nhiều khai báo cùng áp dụng cho một thuộc tính 

của một đối tượng nhưng có giá trị khác nhau =>  
sử dụng giá trị nào?

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Cascading

• Mục đích
• Giải quyết xung đột

• Các khai báo xung đột (competing 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Cascading

• Khai báo nội tuyến bằng thuộc tính style có độ ưu tiên 

cao hơn tất cả các khai báo cùng important được khai 

báo bởi style rule.

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Cascading

• Mục đích
• Giải 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Cascading

Bộ chọn     Tính cụ thể

Theo định danh    <1, 0, 0>

Theo thuộc tính, theo lớp, lớp giả  <0, 1, 0>

Theo phần tử, phần tử giả   <0, 0, 1>

*      <0, 0, 0>

Kết hợp     Vector tổng

Ví dụ

ul#nav      <1, 0, 1>

ul#nav li.active a    <1, 1, 3>

Try it: https://polypane.app/css-specificity-calculator/

Old: https://css-tricks.com/specifics-on-css-specificity/ 
Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.

https://polypane.app/css-specificity-calculator/
https://css-tricks.com/specifics-on-css-specificity/


Cascading

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Cascading

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Cascading

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Defaulting

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Kế thừa

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.

• Thuộc tính CSS có thể kế thừa (inherited) hoặc 
không 

• inherited: color, font-style, ... 
• non-inherited: width, border, ...



Kế thừa

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Thay đổi hành vi mặc định

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.

• Có thể thay đổi hành vi mặc định một cách rõ 
ràng (Explicit Defaulting) cho thuộc tính CSS 
bằng cách đặt giá trị:
• inherit: kế thừa giá trị từ nút cha
• initial: lấy giá trị mặc định của thuộc tính
• unset: như inherit hoặc initial tùy thuộc vào 

thuộc tính naturally inherited hay không
• revert: lấy giá trị từ nguồn trước
• revert-layer: lấy giá trị từ CSS layer trước



Thay đổi hành vi mặc định

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



@layer

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



@layer

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Hiển thị đối tượng tài liệu – Box model
• Mỗi đối tượng tài liệu được hiển thị trong một 

vùng hình chữ nhật (box model)

padding-right

height

border-right

margin-right

padding-left

border-left

margin-left

margin-bottom border-bottom padding-bottom

margin-top border-top padding-top

width

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Box model - Vùng hiển thị nội dung

• Chiều cao và chiều rộng vùng hiển thị nội dung 
của đối tượng tài liệu thường được tính toán 
tự động để toàn bộ nội dung được nhìn thấy

• nhưng có thể ấn định bằng các thuộc tính
− width, height
− max-width, max-height, min-width, min-height

với giá trị được xác định bằng độ dài (pixel, pt, …) hoặc 
phần trăm so với đối tượng chứa
Ví dụ width:50%; height:10px;

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Box model -  Vùng  đệm

• Vùng đệm là vùng trống nằm giữa vùng hiển 
thị nội dung và đường viền, được xác định bởi 
các thuộc tính

 padding, padding-top, padding-bottom, 
padding-right, padding-left

với giá trị tính theo chiều dài hoặc phần trăm.
•Viết tắt:

padding: top right bottom left
padding: top right(left) bottom
padding: top(bottom) right(left) 
padding: top(right, bottom, left)
Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Box model - Viền

• border-[side-]style: 
none/solid/dashed/dotted/double/groove/rid
ge/inset/outset/hidden

• border- [side-]width: thin/medium/thick/#px
• border- [side-]color: color-value
• border[-side]: style width color

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Box model - Lề 

• Lề là khoảng trống bao bên ngoài
• margin[-side]: auto/inherit/#%/#px

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Box model 

• Lề là khoảng trống bao bên ngoài
• margin[-side]: auto/inherit/#%/#px
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Hiển thị theo dòng và theo khối

• Kiểu hiển thị
− display: none/inline/block; 

• Khả năng nhìn thấy
− visibility: hidden;

• Độ trong suốt
− opacity: 0.4;

• collapsing-margins
− trong một vài tình huống, lề 

trên và lề dưới của các hộp 
liền kề được kết hợp thành 
một lề

inline
inline

block

Các đối tượng có thể đứng 
cạnh nhau

Đối tượng không thể đứng
cạnh đối tượng khác 
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Vị trí hiển thị đối tượng
• position:static

− Các đối tượng liên tiếp nhau được hiển thị theo luồng bình thường 
(normal flow), tức là cạnh nhau từ trái sang phải rồi từ trên xuống 
dưới (đối tượng có kiểu hiển thị block không thể hiển thị bên cạnh 
(liền trái, liền phải) các đối tượng khác)

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Vị trí hiển thị đối tượng
• position:relative

− Vị trí hiển thị đối tượng có thể được di rời trái (left), phải (right), lên 
trên (top), xuống dưới (bottom) so với vị trí tĩnh/trong luồng của nó.

− Vùng hiển thị trong luồng vẫn được giữ chỗ
− Đối tượng di rời có thể hiển thị chồng lên  các đối tượng khác

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Vị trí hiển thị đối tượng
• position:absolute

− Vị trí hiển thị đối tượng được xác định tương đối so với vị trí tổ tiên gần 
nhất không theo luồng tự nhiên.

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Vị trí hiển thị đối tượng
• position:fixed

− Vị trí hiển thị đối tượng được xác định tương đối so với vị trí cửa sổ, không 
thay đổi khi cửa sổ được cuộn 

− Đối tượng hiển thị cố định có thể hiển thị chồng lên các đối tượng khác

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Vị trí hiển thị đối tượng

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.
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Vị trí hiển thị đối tượng: Đặt trôi
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Vị trí hiển thị đối tượng: Đặt trôi

• float: left/right;
• Đối tượng được đặt trôi sẽ trôi về một phía 

(trái/phải) xa nhất có thể
• Các đối tượng sau đối tượng đặt trôi chảy 

theo đối tượng được đặt trôi. 
• Sử dụng clear: left/right/both; để xóa trôi.

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Flexbox

• Dàn trang một chiều (one-dimensional layout): 
ngang hoặc dọc
✓ Các hộp linh động
▪ giãn ra để phủ hết không gian nếu rộng 
▪ co lại nếu không gian hẹp

Tham khảo: https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Flexbox
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Flexbox
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Đối tượng chứa (Flex container)
• display: flex | inline-flex;  // Bắt buộc
• flex-direction:  row | row-reverse | column  | column-

reverse ; // Các phần tử con được hiển thị theo hàng từ 
trái qua phải (mặc định) | theo hàng từ phải  qua trái | theo 
cột từ trên  xuống dưới | theo cột từ dưới lên trên

• flex-wrap: wrap; // cho phép sang dòng/cột mới 
   nếu không đủ không gian

• justify-content: space-around | ...; // căn lề các 
    phần tử theo trục chính

• align-items: center | ...; // căn lề các phần tử theo 
    trục chéo/phụ 
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Các đối tượng con (Flex item)

• Kích thước theo trục chính
 flex: 200px; // ít nhất bao nhiêu pixel
 flex: 3;  // chiếm mấy phần
• Thứ tự
 order: 2;
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Flexbox lồng nhau

• Các flexbox có thể lồng nhau
✓ Flex item đồng thời là flex container
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Ví dụ

• Truy cập: 
https://itest.com.vn/lects/webappdev/layout/flexbox0.htm

• Thay đổi chiều rộng cửa sổ và quan sát các 
bài viết được dàn trang theo flex như thế 
nào, đặc biệt chú ý các bài viết cuối cùng
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Thực hành tốt nhất

• Layout từ trên xuống dưới
o <div>  không cần thêm CSS
o hiển thị block theo mặc định

• Layout từ trái qua phải
o flexbox để tạo hàng ngang
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Thực hành tốt nhất
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div

flex item flex item flex item
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Grids

• Dàn trang hai chiều theo dòng và cột
• Tham khảo: 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Grids
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Grids
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Grids
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Grids

• Container
o Định nghĩa lưới

➢ Số hàng, cột tùy ý
➢ Kích thước từng hàng, cột tùy ý

• Item
o  Xác định vùng hiển thị trên lưới
➢Hình chữ nhật trải trên các hàng liên tiếp và các cột liên 
tiếp
❖Hàng bắt đầu
❖Hàng kết thúc
❖Cột bắt đầu
❖Cột kết thúc
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Grid container

• display: grid;  // Bắt buộc
• Định nghĩa các cột/hàng một cách rõ ràng.

o grid-template-columns:  1fr   4fr  1fr; 
o grid-template-columns:  repeat(5, 1fr   2fr); 

• Các hàng/cột sẽ  được định nghĩa ngầm khi đặt 
các item lên gid
o grid-gap: 20px; // Kích thước gutter, 

khoảng cách giữa các ô
o gap: 20px;
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Grid item

• Hình chữ nhật chiếm các ô trên lưới
o Liên tiếp từ cột nào đến cột nào

 grid-column: c | start / end;
 grid-column-start: c;
 grid-column-end: c;

oLiên tiếp từ hàng nào đến hàng nào
 grid-row: c | start  / end;
 grid-row-start: c;
 grid-row-end: c;
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Thực hành tốt nhất

• Ngay hàng thẳng lối
o Dùng grid

▪ Layout từ trên xuống dưới
✓ Các hàng trên lưới

▪ Layout từ trái qua phải
✓ item trải nhiều ô liên tiếp trên cùng hàng

o Tốt hơn là dùng flexbox
▪ Các hàng độc lập với nhau => dễ quản lý hơn

• Phá cách 
o Dùng grid
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Ngay hàng thẳng lối - Ví dụ
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Ngay hàng thẳng lối - Ví dụ

• Lưới gồm 3 hàng, 4 cột
• header: Toàn bộ hàng 1
• aside: 1 ô bên trái hàng 2
• article: 3 ô bên phải hàng 2
• footer: hàng 3
o nửa trái: 2 ô bên trái  hàng 3
o nửa phải: 2 ô bên phải hàng 3
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Ngay hàng thẳng lối - Ví dụ - DOM

• .container
o header
o article
o aside
o footer
o div
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Ngay hàng thẳng lối - Ví dụ - CSS

.container {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
            grid-gap: 20px;
        }
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Ngay hàng thẳng lối- Ví dụ - CSS

header  { grid-column: 1 / 5; grid-row: 1;}
article   { grid-column: 2 / 5;  grid-row: 2; }
 aside  { grid-column: 1;  grid-row: 2; }
footer  { grid-column: 1 / 3;  grid-row: 3; }
.container > div { grid-column: 3 / 5;   grid-row: 3; }
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Ngay hàng thẳng lối- Ví dụ - Hoàn thiện

Tham khảo
https://itest.com.vn/lects/webappdev/layout/grid0.htm
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Thiết kế phá cách

• Các boxes có thể trải ra trên nhiều dòng và 
cột khác nhau, không ngay hàng thẳng lối.
o Tạo grid
o Đặt các items trên grid , mỗi item có thể trải 

trên nhiều hàng
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Thiết kế phá cách - Ví dụ
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Thiết kế phá cách - Ví dụ - DOM

• div.container
o header
o div.main
o div.second
o div.b1
o div.b2
o div.b3
o div.b4
o div.b5
o dib.b6
o footer
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Thiết kế phá cách - Ví dụ - CSS

.container {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(12, 1fr);
            grid-gap: 20px;
        }

header {  grid-column: 1 / 13;  grid-row: 1; }
footer {  grid-column: 1 / 13;  grid-row: 12; }
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Thiết kế phá cách - Ví dụ - CSS

 div.main {
    grid-column: 1/7;
    grid-row: 2/5;
  }

  div.second {
    grid-column: 7/11;
    grid-row: 2/3;
  }
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Thiết kế phá cách - Ví dụ - CSS

div.b1 {  grid-column: 1 / 3;   grid-row: 7/12; }
div.b2 {  grid-column: 3 / 5;   grid-row: 6/12; }
div.b3 {  grid-column: 5 / 7;   grid-row: 5/12; }
div.b4 {  grid-column: 7 / 9;  grid-row: 4/12; }
div.b5 {  grid-column: 9 / 11;  grid-row: 3/12; }
div.b6 {  grid-column: 11 / 13;  grid-row: 2/12; }
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Thiết kế phá cách - Ví dụ - Hoàn thiện

Tham khảo
https://itest.com.vn/lects/webappdev/layout/grid1.htm
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Multiple-column

• Dàn trang một chiều (one-dimensional layout): 
ngang hoặc dọc

Tham khảo: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Flexbox
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Cao độ

• Đối tượng có z-index cao hơn sẽ che/nằm trước đối 

tượng có z-index nhỏ hơn khi các vùng hiển thị của 

chúng giao nhau.
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Giá trị màu

• Tên: “red”, …
• RGB: “rgb(255, 0, 0)”, …
• Hexa: “#ff0000”
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Định dạng nền

• background-color: #6495ed;
• background-image:url('paper.gif'); 
• background-repeat:repeat-x; 
• background-attachment:fixed;
• background-position:right  top;

• background:#ffffff url('img_tree.png') no-
repeat right top;
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Định dạng văn bản

• color:#00ff00;
• text-align:center/left/right/justify;
• vertical-align:bottom/top/middle;
• text-decoration:none/underline/ line-through/ 

overline/blink;
• text-transform:uppercase/ lowercase/ 

capitalize;
• text-indent:50px;

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Định dạng font chữ

• font-family:"Times New Roman", Times, serif;
• font-size:40px;
• font-style:normal/italic/bold;
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Định dạng danh sách

• list-style-type: none/ circle/ square/ upper-
roman/ lower-alpha/…;

• list-style-image: url('sqpurple.gif');
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Địng dạng bảng

• border-collapse:collapse;
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Hiển thị một miếng ảnh

• background:url(img_navsprites.gif) 0 0;
• width:46px;
• height:44px;
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Ví dụ: Dàn trang

#container

#top

#left #right

#bottom

#center

#container

#middle
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Ví dụ: Dàn trang

HTML

<div id="container">
 <div id="top"></div>
 <div id="middle">
  <div id="left"></div>
   <div id="center"></div>
  <div id="right"></div>
  <br class = "spacer"/>
 </div>
 <div id="bottom"></div>
</div>

CSS

#left, #right, #center {
 display: inline;
 float:left;
}
.spacer {clear:both;}
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Tạo viền tròn góc

• border:2px solid;
• border-radius:25px;
• -moz-border-radius:25px; /* Old Firefox */
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Tạo bóng

• box-shadow: 10px 10px 5px #888888;

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Sử dụng ảnh làm viền

• border-image:url(border.png) 30 30 round;
• -moz-border-image:url(border.png) 30 30 

round; /* Old Firefox */
• -webkit-border-image:url(border.png) 30 30 

round; /* Safari and Chrome */
• -o-border-image:url(border.png) 30 30 round; 

/* Opera */
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Định dạng nền

• background:url(img_flwr.gif);
• background-repeat:no-repeat;
• background-size:100% 100%;
• -webkit-background-origin:content-box; /* 

Safari */
• background-origin:content-box;
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Hiệu ứng văn bản

• text-shadow: 5px 5px 5px #FF0000;
• word-wrap: normal|break-word;
• word-break: normal|break-all|hyphenate;
• text-overflow: clip|ellipsis|string;
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Biến đổi 2D

• transform: rotate(30deg);
• -ms-transform: rotate(30deg); /* IE 9 */
• -webkit-transform: rotate(30deg); /* Safari 

and Chrome */
• -o-transform: rotate(30deg); /* Opera */
• -moz-transform: rotate(30deg); /* Firefox */
• transform: translate(50px,100px);
• -ms-transform: translate(50px,100px); /* IE 9 

*/
• -webkit-transform: translate(50px,100px); /* 

Safari and Chrome */Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Biến đổi 3D

• transform: rotateX(120deg);
• -webkit-transform: rotateX(120deg); /* Safari and 

Chrome */
• -moz-transform: rotateX(120deg); /* Firefox */
• transform: rotateY(130deg);
• -webkit-transform: rotateY(130deg); /* Safari and 

Chrome */
• -moz-transform: rotateY(130deg); /* Firefox */
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Chuyển kiểu

• transition: property1   time1, property2   
time2, property3   time3;

• -moz-transition: width 2s, height 2s, -moz-
transform 2s;

• -webkit-transition: width 2s, height 2s, -
webkit-transform 2s;

• -o-transition: width 2s, height 2s,-o-transform 
2s;
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Hoạt cảnh

• Định nghĩa các cảnh trong hoạt cảnh
− @keyframes kfname
− {
− 0%  {background: red;}
− 25%  {background: yellow;}
− 50%  {background: blue;}
− 100% {background: green;}
− }

• Sử dụng hoạt cảnh
− animation-name: kfname;
− animation-duration:5s;
− animation-timing-function:linear;

animation-delay:2s;
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Tiếp theo

Thiết kế đáp ứng

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.
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